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1 1864206001 Đỗ Thị Hồng Ánh 16/06/1996 Hà Nội Nữ 3.25 Giỏi TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

2 1864206005 Trương Thị Thảo Nguyên 07/12/1993 Đồng Nai Nữ 3.28 Giỏi TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

3 1864206014 Nguyễn Ngọc Hiệp 07/12/1992 TP.HCM Nữ 3.03 Khá TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

4 1864206016 Nguyễn Thị Cẩm Loan 30/12/1990 Vĩnh Long Nữ 2.54 Khá TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

5 1864107002 Phan Phúc Tiến 29/12/1991 Long An Nam 2.69 Khá TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

6 1864206007 Lý Thanh Phương 22/07/1988 Bạc Liêu Nữ 2.44 Trung bình TCK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

7 1864108002 Nguyễn Ngọc Minh Diễm 13/09/1993 TP.HCM Nữ 2.54 Khá TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

8 1864108006 Ngô Chí Hiếu 23/10/1993 Ninh Thuận Nam 2.81 Khá TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

9 1864106002 Đào Hữu Ninh 13/03/1996 Thanh Hoá Nam 2.41 Trung bình TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

10 1764206012 Lê Thị Lan Oanh 01/05/1988 Hà Nam Nữ 2.39 Trung bình TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

11 1864108008 Phạm Nguyễn Huệ Phương 18/12/1998 TP.HCM Nữ 2.31 Trung bình TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

12 1864108012 Đào Văn Toàn 23/03/1988 Nghệ An Nam 2.25 Trung bình TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

13 1864108009 Trần Thế Trường 01/01/1992 TP.HCM Nam 2.29 Trung bình TCK14-TCKT1 Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Kế toán

14 1862106013 Trần Minh Chiến 11/10/1996 Kiên Giang Nam 2.59 Khá CDK14-QT1 QTKD QTKD tổng hợp

15 1763210061 Nguyễn Anh Tuấn 10/05/1981 Nghệ An Nam 2.66 Khá DH2K2-TA2 Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

Họ và tên

Tổng cộng: 15 sinh viên./.
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